
GÓI KHÁM SỨC KHỎE VIP DÀNH CHO NAM GÓI KHÁM SỨC KHỎE VIP DÀNH CHO NỮ 
I.   Khám tổng quát, nội, ngoại khoa I.   Khám tổng quát, nội, ngoại khoa 

Chỉ số toàn thân Chỉ số toàn thân 

Mạch, huyết áp Mạch, huyết áp 
Trạng thái tâm thần Trạng thái tâm thần 

Hô hấp Hô hấp 

Tim mạch Tim mạch 

Cơ, xương, khớp Cơ, xương, khớp 

Da liễu Da liễu 

II. Khám chuyên khoa II. Khám chuyên khoa 

Tai, mũi, họng Tai, mũi, họng 
Răng, hàm, mặt Răng, hàm, mặt 

Mắt Mắt 

  III. Khám dành cho Nữ 

  Khám phụ khoa 

  Pap smear (Phết tế bào cổ tử cung) cho nữ đã lập gia 
đình 

  Soi tươi huyết trắng 
IV. Chẩn đoán chức năng và hình ảnh IV. Chẩn đoán chức năng và hình ảnh 

Điện tim/ ECG Điện tim/ ECG 

Siêu âm bụng tổng quát Siêu âm bụng tổng quát 

  Siêu âm ngực dành cho nữ 
Siêu âm Dopler màu tuyến giáp Siêu âm Dopler màu tuyến giáp 

Siêu Âm Tim-Dopler màu Siêu Âm Tim-Dopler màu 

Xquang tim phổi, in phim Xquang tim 
phổi, in 
phim 

Xquang Cột sống thắt lưng T/N Xquang Cột sống thắt lưng T/N 

Xquang Cột sống cổ T/N Xquang Cột sống cổ T/N 
Đo loãng xương Đo loãng xương 

V.  Xét nghiệm V.  Xét nghiệm 

Công thức máu Công thức máu 
Chức năng thận : Chức năng thận : 

Ure Ure 

Creatinine Creatinine 
Bộ mỡ : Bộ mỡ : 

Cholesterol (mỡ máu) Cholesterol (mỡ máu) 

Triglycerides (mỡ máu) Triglycerides (mỡ máu) 

HDL (có lợi cho Tim mạch) HDL (có lợi cho Tim mạch) 
LDL (có hại cho Tim mạch) LDL (có hại cho Tim mạch) 

Chức năng gan : Chức năng gan : 

Men Gan SGOT Men Gan SGOT 
Men Gan SGPT Men Gan SGPT 

Men gan GGT Men gan GGT 

Đường huyết đói Đường huyết đói 

Tổng phân tích nước tiểu Tổng phân tích nước tiểu 



Acid Uric - Tầm soát bệnh Gout Acid Uric - Tầm soát bệnh Gout 
Chức năng tuyến giáp Chức năng tuyến giáp 

FT3 FT3 

FT4 FT4 

TSH TSH 
VI. Xét nghiệm viêm gan VI. Xét nghiệm viêm gan 

Kháng nguyên viêm gan siêu vi B/ HbsAg Kháng nguyên viêm gan siêu vi B/ HbsAg 

Kháng thể viêm gan siêu vi B/ HBsAb Kháng thể viêm gan siêu vi B/ HBsAb 
Xét nghiệm viêm gan C - Anti HCV Xét nghiệm viêm gan C - Anti HCV 

VII. Tầm soát ung thư VII. Tầm soát ung thư 

Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến (PSA)   

Tầm soát ung thư phổi  (Cyfra 21.1) Tầm soát ung thư phổi  (Cyfra 21.1) 

 


